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I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: 

CƠ THỂ CỦA BÉ
Nhán

h 1 
Nhán

h 2
Nhánh 

3
Nhánh 

4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT
CT

Mạng nội dung 
chủ đề 

Mạng hoạt động chủ 
đề

Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  #  Thể 
chất  # # # #

5 1

Thực hiện đúng 
kỹ thuật và thuần 
thục các động tác 
trong bài tập thể 

dục theo hiệu 
lệnh, nhịp bản 

nhạc/bài hát. Bắt 
đầu và kết thúc 
động tác đúng 

nhịp.

 

Tập kết hợp 
4 động tác 
cơ bản trong 
bài tập thể 
dục :Tập với 
bóng

Bài 2: Tập với 
bóng 
-Hô hấp:Thổi 
bóng
-Tay: Đưa  bóng 
lên cao
- Lưng, bụng, 
lườn : Cầm bóng 
lên,xuống
-Chân: Bóng nảy

 
Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thể 
chất x TDS TDS TDS TDS

18 4

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động đi trong 
đường hẹp

 Đi trong 
đường hẹp 

Tiết học : Đi 
trong đường hẹp 
dài 3m, rộng 
25cm
HĐNT: Đi trong 
đường hẹp dài 
3m, rộng 25cm

https://
youtu.b
e/f5fln
wCrmw
g?si=n6
3AngfM
X6PlQJ9
w

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thể 
chất x  HĐH+

HĐNT   

https://youtu.be/f5flnwCrmwg?si=n63AngfMX6PlQJ9w
https://youtu.be/f5flnwCrmwg?si=n63AngfMX6PlQJ9w
https://youtu.be/f5flnwCrmwg?si=n63AngfMX6PlQJ9w
https://youtu.be/f5flnwCrmwg?si=n63AngfMX6PlQJ9w
https://youtu.be/f5flnwCrmwg?si=n63AngfMX6PlQJ9w
https://youtu.be/f5flnwCrmwg?si=n63AngfMX6PlQJ9w
https://youtu.be/f5flnwCrmwg?si=n63AngfMX6PlQJ9w
https://youtu.be/f5flnwCrmwg?si=n63AngfMX6PlQJ9w
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CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

28 13

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động chạy theo 
hướng thẳng

 Chạy theo 
hướng thẳng

Tiết học : Chạy 
theo hướng thẳng
HĐNT: Chạy 
theo hướng thẳng

https://
youtu.b
e/76-
nTe0bF
kk?si=fK
QJsCScc
ZS9uoj7

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thể 
chất x HĐH+

HĐNT   

35 19 Biết trườn qua vật cản  

Trườn qua 
vật cản 10-
15c,rộng 20-
25 cm,

Tiết học: Trườn 
qua vật cản 10-
15c,rộng 20-25 
cm,
HĐNT: Trườn 
qua vật cản 10-
15c,rộng 20-25 
cm

https://
youtu.b
e/7hYu
7CRTb-
Q?si=ah
tXfui9P
y2GQfh
9

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thể 
chất x    HĐH+H

ĐNT

36 20

Phối hợp được 
tay,chân,cơ thể 
khi bò chui qua 
cổng thể dục

x
Bò chui qua 
cổng thể 
dục

Tiết học :Bò chui 
qua cổng thể dục
HĐNT: Bò chui 
qua cổng thể dục

https://
youtu.b
e/8x0gz
dngRDs
?si=uwn
kT45D4j
LsCdwg

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thể 
chất    HĐH+H

ĐNT  

51 32

Thực hiện được vận 
động cổ tay,ngón 

tay,bàn tay khi thực 
hiện thao tác khuấy,đảo

 Rót,khuấy,đảo Trò chơi:Nấu bột,cháo  Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x HĐG HĐG HĐG HĐG

https://youtu.be/76-nTe0bFkk?si=fKQJsCSccZS9uoj7
https://youtu.be/76-nTe0bFkk?si=fKQJsCSccZS9uoj7
https://youtu.be/76-nTe0bFkk?si=fKQJsCSccZS9uoj7
https://youtu.be/76-nTe0bFkk?si=fKQJsCSccZS9uoj7
https://youtu.be/76-nTe0bFkk?si=fKQJsCSccZS9uoj7
https://youtu.be/76-nTe0bFkk?si=fKQJsCSccZS9uoj7
https://youtu.be/76-nTe0bFkk?si=fKQJsCSccZS9uoj7
https://youtu.be/7hYu7CRTb-Q?si=ahtXfui9Py2GQfh9
https://youtu.be/7hYu7CRTb-Q?si=ahtXfui9Py2GQfh9
https://youtu.be/7hYu7CRTb-Q?si=ahtXfui9Py2GQfh9
https://youtu.be/7hYu7CRTb-Q?si=ahtXfui9Py2GQfh9
https://youtu.be/7hYu7CRTb-Q?si=ahtXfui9Py2GQfh9
https://youtu.be/7hYu7CRTb-Q?si=ahtXfui9Py2GQfh9
https://youtu.be/7hYu7CRTb-Q?si=ahtXfui9Py2GQfh9
https://youtu.be/7hYu7CRTb-Q?si=ahtXfui9Py2GQfh9
https://youtu.be/8x0gzdngRDs?si=uwnkT45D4jLsCdwg
https://youtu.be/8x0gzdngRDs?si=uwnkT45D4jLsCdwg
https://youtu.be/8x0gzdngRDs?si=uwnkT45D4jLsCdwg
https://youtu.be/8x0gzdngRDs?si=uwnkT45D4jLsCdwg
https://youtu.be/8x0gzdngRDs?si=uwnkT45D4jLsCdwg
https://youtu.be/8x0gzdngRDs?si=uwnkT45D4jLsCdwg
https://youtu.be/8x0gzdngRDs?si=uwnkT45D4jLsCdwg
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CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

57 38

Sử dụng sự khéo 
léo của các ngón 
tay qua hoạt động 
xâu,cài, buộc

 Tập xâu 
vòng

Trò chơi:Xâu 
vòng  

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thể 
chất x HĐG HĐG HĐG HĐG

62 43 Biết lật mở các trang 
sách  Lật mở trang 

sách

HĐG:Bé xem tranh 
chuyện, Album Chủ đề 

“Cơ thể của bé”
 Lớp 

học
Lớp 
học

Thể 
chất  HĐG HĐG HĐG HĐG

65 44

Thích nghi với 
chế độ ăn cơm, ăn 
được các loại 
thức ăn khác nhau

 

Làm quen 
với chế độ 
ăn cơm và 
các loại thức 
ăn khác 
nhau

VSAN:Tập cho 
trẻ ăn cơm ,ăn các 

loại thức ăn
 

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thể 
chất x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

75 53

Làm được một số 
việc với sự giúp 
đỡ của người lớn 
(lấy nước uống, 
đi vệ sinh,..)

 

Tập tự phục 
vụ: 
+ Lấy uống 
nước
+ Cất lấy 
giày dép, tự 
đi dép đúng 
đôi

ĐTT:Rèn cho trẻ 
biết khát nước tự 
đi lấy, giờ đón trả 
trẻ tự cất, lấy dép 

của mình

 
Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thể 
chất x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

84  II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN 
THỨC  #  #  # # # #
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CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

92 65
Nói được tên và chức 
năng chính của một 
số bộ phận cơ thể khi 
được hỏi

 

Tên chức 
năng chính 1 
số bộ phận 
của cơ thể: 
mắt, mũi, 
miệng

Tiết học: Dạy trẻ 
nhận biết 1 số bộ 
phận cơ thể: mắt, 
mũi, miệng, tai
HĐG: nhận biết 
các bộ phận trên 
khuôn mặt bé

https://
youtu.b
e/H6jc5
r6Jep4?
si=68m
9dqVZr
Rv_HR

W0

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Nhậ
n 

thức
x HĐH+

HĐG   

113 79 Chỉ, nói tên, lấy 
hoặc cất đúng đồ 

chơi màu đỏ, 
xanh theo yêu cầu  Màu đỏ -

xanh

Tiết học|:
NBPB: Màu đỏ-
xanh
HĐG:Bé chọn 
màu

https://
youtu.b
e/270jE
b1CB5k
?si=xtC
2OimZ2
LYl_0Yd

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Nhậ
n 

thức
x HĐH+

HĐG   

119 85 Số lượng(1- 
nhiều)  

NBPB Số 
lượng(1- 
nhiều)

Tiết học|:
NBPB: Số lượng 
một - nhiều
HĐG:Bé nào giỏi 
nhất

https://
youtu.b
e/GCkU
KIG0ad
U?si=yF
2eVQzl
2pDZgj
HG

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Nhậ
n 

thức
x    HĐH+H

ĐG

https://youtu.be/H6jc5r6Jep4?si=68m9dqVZrRv_HRW0
https://youtu.be/H6jc5r6Jep4?si=68m9dqVZrRv_HRW0
https://youtu.be/H6jc5r6Jep4?si=68m9dqVZrRv_HRW0
https://youtu.be/H6jc5r6Jep4?si=68m9dqVZrRv_HRW0
https://youtu.be/H6jc5r6Jep4?si=68m9dqVZrRv_HRW0
https://youtu.be/H6jc5r6Jep4?si=68m9dqVZrRv_HRW0
https://youtu.be/H6jc5r6Jep4?si=68m9dqVZrRv_HRW0
https://youtu.be/H6jc5r6Jep4?si=68m9dqVZrRv_HRW0
https://youtu.be/270jEb1CB5k?si=xtC2OimZ2LYl_0Yd
https://youtu.be/270jEb1CB5k?si=xtC2OimZ2LYl_0Yd
https://youtu.be/270jEb1CB5k?si=xtC2OimZ2LYl_0Yd
https://youtu.be/270jEb1CB5k?si=xtC2OimZ2LYl_0Yd
https://youtu.be/270jEb1CB5k?si=xtC2OimZ2LYl_0Yd
https://youtu.be/270jEb1CB5k?si=xtC2OimZ2LYl_0Yd
https://youtu.be/270jEb1CB5k?si=xtC2OimZ2LYl_0Yd
https://youtu.be/GCkUKIG0adU?si=yF2eVQzl2pDZgjHG
https://youtu.be/GCkUKIG0adU?si=yF2eVQzl2pDZgjHG
https://youtu.be/GCkUKIG0adU?si=yF2eVQzl2pDZgjHG
https://youtu.be/GCkUKIG0adU?si=yF2eVQzl2pDZgjHG
https://youtu.be/GCkUKIG0adU?si=yF2eVQzl2pDZgjHG
https://youtu.be/GCkUKIG0adU?si=yF2eVQzl2pDZgjHG
https://youtu.be/GCkUKIG0adU?si=yF2eVQzl2pDZgjHG
https://youtu.be/GCkUKIG0adU?si=yF2eVQzl2pDZgjHG
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CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

122 87
Nói tên, đặc điểm và 
phân biệt được bạn 
trai, bạn gái

 
Nhận biết 
bạn trai bạn 
gái

Tiết học:Nhận 
biết tên ,đặc điểm 
bạn trai, bạn gái
HĐG: So hình

https://
youtu.b
e/_wt_
ABVPm
3k?si=X
dHKOk
O2YqoE
MmJP

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Nhậ
n 

thức
x  HĐH+H

ĐG  

127  III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN 
NGỮ  #  #  # # # #

Tiết học:Mỗi 
người 1 việc

https://
youtu.b
e/b255
D0Gv_V
M?si=B
v06g_X
LzPSThB
w9

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x  HĐH+

HĐC  

132 94   

Nghe cô kể 
chuyện:Mỗi 
người 1 
việc, Đôi 
dép

Tiết học:Đôi dép
Ôn lại câu chuyện 
: Mỗi người 1 
việc, đôi dép

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ

x HĐH+H
ĐC

https://youtu.be/_wt_ABVPm3k?si=XdHKOkO2YqoEMmJP
https://youtu.be/_wt_ABVPm3k?si=XdHKOkO2YqoEMmJP
https://youtu.be/_wt_ABVPm3k?si=XdHKOkO2YqoEMmJP
https://youtu.be/_wt_ABVPm3k?si=XdHKOkO2YqoEMmJP
https://youtu.be/_wt_ABVPm3k?si=XdHKOkO2YqoEMmJP
https://youtu.be/_wt_ABVPm3k?si=XdHKOkO2YqoEMmJP
https://youtu.be/_wt_ABVPm3k?si=XdHKOkO2YqoEMmJP
https://youtu.be/_wt_ABVPm3k?si=XdHKOkO2YqoEMmJP
https://youtu.be/b255D0Gv_VM?si=Bv06g_XLzPSThBw9
https://youtu.be/b255D0Gv_VM?si=Bv06g_XLzPSThBw9
https://youtu.be/b255D0Gv_VM?si=Bv06g_XLzPSThBw9
https://youtu.be/b255D0Gv_VM?si=Bv06g_XLzPSThBw9
https://youtu.be/b255D0Gv_VM?si=Bv06g_XLzPSThBw9
https://youtu.be/b255D0Gv_VM?si=Bv06g_XLzPSThBw9
https://youtu.be/b255D0Gv_VM?si=Bv06g_XLzPSThBw9
https://youtu.be/b255D0Gv_VM?si=Bv06g_XLzPSThBw9
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CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

142 95

 Hiểu nội dung 
bài thơ,ca 

dao,đồng dao,hò 
vè,câu đố. Trả lời 
được các câu hỏi 
về tên bài thơ,ca 
dao,đồng dao,hò 

vè,câu đố

 

Nghe các 
bài thơ, ca 
dao, đồng 
dao, hò vè, 
câu đố

Đọc cho trẻ nghe:
- Bài thơ: Đôi 
mắt,Cái lưỡi, 
Miệng xinh, Tâm 
sự của chiếc mũi, 
Mắt xinh.
- Chuyện: 5 ngón 
tay ngoan, Chân 
tay mắt miệng
- Ca dao, đồng 
dao, hò vè, câu 
đố: Nu na nu 
nống, Tập tầm 
vông, 10 ngón 
tay, Tay đẹp.

 

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
 HĐG HĐC HĐC HĐC

154 98

 Hiểu nội dung 
bài hát. Trả lời 

được các câu hỏi 
về tên bài hát

 

Nghe các 
bài hát

Cho trẻ lắng nghe 
các bài hát trên 
băng đĩa,máy 
tính,cô hát trẻ 
nghe: Hai bàn tay 
của em, Chiếc 
bụng đói, Thanh 
Ngân. Bài hát cái 
mũi, Bé khỏe bé 

 

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
 HĐC HĐC HĐC HĐC



7

CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

ngoan, Năm ngón 
tay xinh Năm 
ngón tay ngoan, 
Rửa mặt như 
mèo, Tay thơm 
tay ngoan.

167 101

Đọc được bài 
thơ,ca dao,đồng 
dao với sự giúp 
đỡ của cô giáo

 

Đọc các 
đoạn thơ,bài 
thơ ngắn có  
câu 3-4 
tiếng    -
Thơ:Đôi dép
-Đồng 
dao:Miệng 
xinh

Tiết học:
-Thơ:      Đi dép    
-Đồng dao:Miệng 
xinh
HĐC:Ôn lại các 
bài thơ : Miệng 
xinh, Đôi dép    

https://
youtu.b
e/aKHw
J0ix7z0
?si=wD
7sTtW9
uQEtY_
YM

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x HĐH+

HĐC  HĐH+H
ĐC  

179 105

Hỏi về các vấn đề 
quan tâm 
như:Con gì 
đây?cái gì đây?

 

Trả lời và 
đặt câu hỏi: 
Cái gì?, 
Làm gì?, Để 
làm gì? Ở 
đâu?, Như 
thế nào?Tại 
sao?

Rèn và gợi ý cho 
trẻ cách hỏi và trả 

lời câu hỏi 
 

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x HĐC  HĐC  

https://youtu.be/aKHwJ0ix7z0?si=wD7sTtW9uQEtY_YM
https://youtu.be/aKHwJ0ix7z0?si=wD7sTtW9uQEtY_YM
https://youtu.be/aKHwJ0ix7z0?si=wD7sTtW9uQEtY_YM
https://youtu.be/aKHwJ0ix7z0?si=wD7sTtW9uQEtY_YM
https://youtu.be/aKHwJ0ix7z0?si=wD7sTtW9uQEtY_YM
https://youtu.be/aKHwJ0ix7z0?si=wD7sTtW9uQEtY_YM
https://youtu.be/aKHwJ0ix7z0?si=wD7sTtW9uQEtY_YM
https://youtu.be/aKHwJ0ix7z0?si=wD7sTtW9uQEtY_YM
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CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

184 109

Nhận biết một số 
ký hiệu đơn giản 
của lớp: kí hiệu 
bé trai bé gái; ký 
hiệu nơi vứt rác

x

Xem tranh 
và giáo viên 
hướng dẫn 
trò chuyện  
cùng trẻ vào 
mọi lúc mọi 
nơi

Dạy trẻ nhận biết 
bạn trai bạn gái 
trong giờ học, 

giờ chơi….

 
Lớ
p 

học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
  HĐC  HĐC

186  IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI  #  # #     

193 114
Nhận biết được 
trạng thái vui, 
buồn, sợ hãi

Nhận biết 
một số trạng 
thái cảm xúc 
:Vui,buồn,tứ
c giận qua 
nét mặt cử 
chỉ

Trò chơi:Gương 
mặt của ai  

Lớ
p 

học

Lớp 
học

TC
KN
XH

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

200 119 Biểu lộ sự thân thiện 
với môi trường cây 

xanh: không bẻ cành 
ngắt hoa. Tập làm 

một số việc chăm sóc 
cây

x Giúp trẻ biết 
yêu quý và 

chăm sóc cây 
xanh

Dạy trẻ tưới cây, nhổ 
cỏ, lau lá cây trong giờ 

hoạt động ngoài trời  Lớp 
học

Lớp 
học

TCKN
XHT
M

 HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

205  B.PHÁT TRIỂN CẢM XÚC THẨM MỸ  # # #  # #  #  # #

208 123
Biết hát theo 1 vài 
bài hát/ bản nhạc 

quen thuộc
 

Hát theo 
nhạc bài 
hát:Đôi 

Tiết học:
-Dạy hát: Đôi dép

https://
youtu.b
e/hlMb

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x HĐH+
HĐC

HĐH+H
ĐC

HĐH+H
ĐC

https://youtu.be/hlMbRgrliVc?si=A0rGVYvu-eYoCFzQ
https://youtu.be/hlMbRgrliVc?si=A0rGVYvu-eYoCFzQ
https://youtu.be/hlMbRgrliVc?si=A0rGVYvu-eYoCFzQ
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CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

dép,Hoa bé 
ngoan,
Cái mũi,Hai 
bàn tay của 
em

-Dạy hát: Hoa bé 
ngoan,
-Dạy hát: Đôi mắt 
xinh
-HC:Ôn lại các 
bài hát : Đôi 
dép,Hoa bé 
ngoan,
Cái mũi,Hai bàn 
tay của em

RgrliVc?
si=A0rG
VYvu-
eYoCFz
Q

209 124

Biết  vận động đơn 
giản theo 1 vài bài hát/ 
bản nhạc quen thuộc

Vận động 
đơn giản 
theo nhạc 
các bài hát 
trong đó có 
bài của địa 
phương chủ 
đề cơ thể 
của bé

- Tiết học : 
“VĐTN  Cái 
mũi”
- HĐC:Ôn VĐTN 
bài hát “Cái mũi”

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x HĐH+
HĐC

230 126
Thích cầm bút, di 
màu,vẽ  nguệch 
ngoạc, nặn, xếp 

 

Thích cầm 
bút, di 
màu,vẽ  
nguệch 

Tiết học:
-Di màu  đôi bàn 
tay

https://
youtu.b
e/gwIxk
u5wO9s
?si=E5r

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x HĐH+
HĐG

HĐH+H
ĐG  

https://youtu.be/hlMbRgrliVc?si=A0rGVYvu-eYoCFzQ
https://youtu.be/hlMbRgrliVc?si=A0rGVYvu-eYoCFzQ
https://youtu.be/hlMbRgrliVc?si=A0rGVYvu-eYoCFzQ
https://youtu.be/hlMbRgrliVc?si=A0rGVYvu-eYoCFzQ
https://youtu.be/hlMbRgrliVc?si=A0rGVYvu-eYoCFzQ
https://youtu.be/gwIxku5wO9s?si=E5rH8gOHilt6Tgx1
https://youtu.be/gwIxku5wO9s?si=E5rH8gOHilt6Tgx1
https://youtu.be/gwIxku5wO9s?si=E5rH8gOHilt6Tgx1
https://youtu.be/gwIxku5wO9s?si=E5rH8gOHilt6Tgx1
https://youtu.be/gwIxku5wO9s?si=E5rH8gOHilt6Tgx1
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CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

hình trang trí theo 
chủ đề  

ngoạc, nặn, 
xếp hình 
trang trí theo 
chủ đề  

- Di màu bạn trai, 
bạn gái

H8gOHil
t6Tgx1

239 130

 Thích Chơi với 
màu nước và tạo 
ra các sản phẩm 
đơn giản theo sự 
hướng dẫn của 

cô

x

Tập in 
tranh bằng 
màu nước

Tiết học:- In 
màu: In bàn tay 

 
Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x   HĐH+
HĐG  

 132

Thích chơi với 
đất nặn và tạo ra 

sản phẩm đơn 
giản theo sự 

hướng dẫn của cô

 

Chơi với đất 
nặn,thực 
hiện các 
thao tác nặn 
xoay 
tròn,lăn 
dài,véo 
đất,bóp 
mềm đất

Tiế́t học:Nặn hình 
tròn  

Lớ
p 

học

Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x    HĐH+H
ĐG

    Tổng số:     18 16 16 16
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 7 7 7 7

Chia theo 
lĩnh vực 

                   - Lĩnh vực nhận thức 1 1 1 1

https://youtu.be/gwIxku5wO9s?si=E5rH8gOHilt6Tgx1
https://youtu.be/gwIxku5wO9s?si=E5rH8gOHilt6Tgx1
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CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

                    - Lĩnh vực ngôn ngữ 4 4 4 4

- Lĩnh vực TCKNXH TM 6 4 4 4

Tổng số: 23 23 23 23
    Trong đó: - Đón trả trẻ 2 2 2 2
    Đón trả trẻ 2 2 2 2
    

    
Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích sáng 0 0 0 0

    

    
Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích chiều 0 0 0 0

    - Thể dục sáng 1 1 1 1
    - Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 0 0 0 0

    0 0 0 0

    

Hoạt động học + Chơi - tập theo ý thích sáng

0 0 0 0
    Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 0 0 0 0
     + Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 0 0 0 0
    Chơi - tập ngoài trời (HĐNT) 2 2 2 2
    

Chia theo hoạt 
động trong chế 

độ sinh hoạt

Chơi - tập ngoài trời 1 1 1 1
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CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

     Chơi – tập có chủ định +Hoạt động ngoài trời 1 1 1 1

    Chơi - tập ngoài trời + Đón trả trẻ 0 0 0 0

    Chơi - tập ngoài trời + Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 0 0 0 0

     Hoạt động góc ( HĐG) 6 5 5 5
Chơi - tập Hoạt động góc 4 3 3 3
Chơi – tập có chủ định + Hoạt động góc 2 2 2 2

     - Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1
    Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1
    Vệ sinh - ăn ngủ + Đón trả trẻ 0 0 0 0
     Chơi - tập theo ý thích (HC) 5 6 6 6
    Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 2 3 3 3

    Chơi – tập có chủ định + Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 2 2 2 2

     - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
     -  Lễ hội 0 0 0 0
    - Chơi – tập có chủ định 5 5 5 5
     .+ Giờ thể chất 1 1 1 1
     .+ Giờ nhận thức 1 1 1 1

    

Chia cụ thể hoạt động 
chơi tập có chủ định

 .+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
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CHỦ ĐỀ: 
CƠ THỂ CỦA BÉ

Nhán
h 1 

Nhán
h 2

Nhánh 
3

Nhánh 
4 tt tt Mục tiêu chủ  đề PT

CT
Mạng nội dung 

chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề
Nguyên 
học liệu

Địa 
điể

m tổ 
chứ

c

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Thuộ
c lĩnh 
vực

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Tôi 
là ai

 Cơ 
thể 
của 
bé

 Cơ 
thể 

của bé

Bé ăn 
gì để 

lớn lên

     .+ Giờ TC-KNXH 0 0 0 0
     .+ Giờ thẩm mỹ 2 2 2 2

II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần thực 

hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

Nhánh 1: Tôi là ai? 1 Từ ngày 14/10 - 18/10 Vũ Thị Hải Yến

Từ ngày 21/10 - 25/10 Lê Thị Lởi
Nhánh 2+3: Cơ thể của bé

2

Từ ngày 28/10 -  2/11 Vũ Thị Hải Yến

Nhánh 4: Bé ăn gì để lớn lên 1 Từ ngày 4/11 -  8/11 Lê Thị Lởi

          III.CHUẨN BỊ:

Nhánh 1 “Tôi là ai?” Nhánh 2+3“Cơ thể của bé” Nhánh “Bé ăn gì để lớn lên”

Giáo viên

- Dự kiến mua đồ dùng nguyên học liệu và phụ huynh 
đầu tư cho trẻ
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề đồ chơi gần gũi
- Nội dung các bài hát, thơ, câu chuyện về chủ đề CĐ 
tôi là ai?

- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục chủ đề, tuần, 
ngày.
- Sưu tầm tranh ảnh về CĐ Cơ thể của bé
- Nội dung các bài hát, thơ, câu chuyện về chủ đề 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục chủ 
đề, tuần, ngày.
- Sưu tầm tranh ảnh về CĐ Bé ăn gì để lớn 
lên 
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Nhánh 1 “Tôi là ai?” Nhánh 2+3“Cơ thể của bé” Nhánh “Bé ăn gì để lớn lên”

- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu phục 
vụ chủ đề: Tranh ảnh , video , Hình ảnh về  bé, bạn 
trai, bạn gái...
- Trò chuyện với trẻ về Bé là ai( tên bé là gì? Bé mấy 
tuổi? Học lớp mấy?)

- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động theo chủ đề 
nhánh.

- Tranh ảnh , video về cơ thể bé: mắt, mũi, 
miệng,  tay chân,....
- Trò chuyện về chủ đề nhánh “ Cơ thể bé”( 
Hỏi 1 số bộ phận về : Mắt, mũi, tay chân 
miệng)

- Nội dung các bài hát, thơ, câu chuyện về 
chủ đề CĐ Bé ăn gì để lớn lên 
- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động.

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu phục vụ chủ đề: 
Tranh ảnh , video về sở thích của 
bé: Đi tắm biển, chơi cùng các 
bạn

Nhà trường

-  Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch bài soạn và 
góp ý để giáo viên sửa đổi.
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề.
- Đầu tư đồ dùng nguyên học liệu cho lớp theo chủ đề.

-  Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch bài soạn.
- Bổ sung, trang bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi thực hiện 
theo chủ đề.

-  Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch bài 
soạn.
- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị dạy học cho 
giáo viên và trẻ.

Phụ huynh

- Sưu tầm tranh ảnh về CĐ Tôi là ai?
- Sưu tầm, ủng hộ các loại lịch cũ, hoạ báo, chai lọ, lá 
khô…
- Kết hợp cùng với GV cung cấp cho trẻ một số kiến 
thức gần gũi về bản thân bé và các bạn trường
- Phụ huynh kết hợp với cô giáo giáo dục trẻ các bài 
thơ câu chuyện, kỹ năng trong chủ đề

- Sưu tầm tranh ảnh về CĐ đồ chơi ;lắp ghép, xây dựng
- Sưu tầm các loại lịch cũ, hoạ báo, hộp lọ…
- Tạo không khí vui tươi giúp trẻ hứng thú khi đến lớp.

- Ủng hộ một số nguyên học liệu, tranh ảnh 
để làm đồ dùng, đồ chơi. 
- Kết hợp cùng với GV cung cấp cho trẻ một 
số kiến thức gần gũi về một số đồ dùng, đồ 
chơi trong lớp.

               HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN                                                                                        GIÁO VIÊN
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